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BÁO CÁO SỐ LIỆU
Về hoạt động đào tạo sau đại học

I. Giảng viên 
1. Thống kê đội ngũ giảng viên cơ hữu theo ngành
	TT
	Nội dung
	Tổng Số
(4+5+6+7)
	Chức danh/Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	Giảng viên các ngành đào tạo thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giảng viên các ngành đào tạo tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	..............................
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong nước
	TT
	Nội dung
	Tổng Số
(4+5+6+7)
	Chức danh/ Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh 
nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	Giảng viên thỉnh giảng các ngành đào tạo thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giảng viên thỉnh giảng các ngành đào tạo tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	..............................
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thống kê đội ngũ giảng viên thỉnh giảng quốc tế
	[bookmark: chuong_pl_21]TT
	Nội dung
	Tổng Số
(4+5+6+7)
	Chức danh/ Trình độ đào tạo

	
	
	
	Giáo sư
	Phó 
Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Giảng viên thỉnh giảng các ngành đào tạo thạc sĩ
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	

	B
	Giảng viên thỉnh giảng các ngành đào tạo tiến sĩ
	
	
	
	
	

	....
	..............................
	
	
	
	
	



II. Người học
1. Quy mô người học hiện tại 
	TT
	Khối ngành
	Quy mô hiện tại
	Số người học 
nước ngoài

	
	
	Học viên cao học
	Nghiên cứu sinh
	

	
	Tổng số
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	

	…
	……….
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	

	…
	……….
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	

	1
	 Ngành…..
	
	
	

	…
	……….
	
	
	


2. Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020                          
	TT
	Trình độ đào tạo
	Ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Chỉ tiêu đào tạo

	1
	
	
	
	

	...
	..................................
	..........................
	..........................
	..........................


3. Thống kê tình hình người học nhập học năm 2020
	TT
	Khối ngành
	Số thí sinh đăng ký vào ngành
	Số 
trúng tuyển

	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	ĐTB của người học được tuyển
	Số người học quốc tế nhập học

	A
	Đào tạo thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……….
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……….
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……….
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đào tạo tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.........................
	
	
	
	
	
	
	



4. Thống kê tình hình người học tốt nghiệp 
4.1. Tình trạng người học tốt nghiệp khóa gần nhất
	TT
	Khối ngành
	Số người học nhập học
	Số người học tốt nghiệp

	A
	Đào tạo thạc sĩ
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	

	1
	Ngành…..
	
	

	…
	…….
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	

	1
	Ngành…..
	
	

	…
	…….
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	

	1
	Ngành…..
	
	

	…
	…….
	
	

	B
	Đào tạo tiến sĩ
	
	

	....
	......................
	
	


4.2. Thông tin người học tốt nghiệp năm 2019 
	TT
	Khối ngành
	Số người học tốt nghiệp

	A
	Đào tạo thạc sĩ
	

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	II
	Khối ngành V
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	III
	Khối ngành VII
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	…….
	

	B
	Đào tạo tiến sĩ
	

	....
	......................
	


5. Thông tin về luận văn, luận án tốt nghiệp năm 2019
	TT
	Ngành đào tạo
	Tên đề tài
	Họ và tên 
người thực hiện
	Họ và tên
 người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	I
	Thạc sĩ
	
	
	
	

	
	Ngành ……
	
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	
	

	
	Ngành.........
	
	
	
	


Lưu ý: Chỉ đăng tải lên website của đơn vị và gửi link cho Phòng KT và BĐCLGD (không gửi bản giấy).

6. Thông tin về văn bằng của người học tốt nghiệp 2019
	TT
	Họ và tên 
người học
	Ngày sinh
	Ngành 
đào tạo
	Tên văn bằng
	Số hiệu bằng
	Số 
vào sổ
	Ngày cấp

	I
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Chỉ đăng tải lên website của đơn vị và gửi link cho Phòng KT và BĐCLGD (không gửi bản giấy).
7. Thống kê số lượng người học đi học tập trao đổi năm học 2019 - 2020
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường đi học hoặc thực tập tại trường đại học ở nước ngoài, trong đó có tín chỉ được công nhận chuyển đổi.
	

	2
	Học viên, nghiên cứu sinh có quốc tịch nước ngoài đến học hoặc thực tập, trong đó có tín chỉ được công nhận chuyển đổi.
	

	3
	Học viên, nghiên cứu sinh đi học hoặc thực tập tại trường đại học ở nước ngoài ngắn hạn.
	

	4
	Học viên, nghiên cứu sinh có quốc tịch nước ngoài đến học hoặc thực tập ngắn hạn.
	


III. Thống kê về hoạt động đào tạo
1. Thống kê chương trình đào tạo
	TT
	Khoa
	Tên chương trình đào tạo
	Số người học hiện tại

	I
	Đào tạo thạc sĩ
	
	

	1
	Khoa......
	
	

	..
	..............
	
	

	II
	Đào tạo tiến sĩ
	
	

	1
	Khoa.......
	
	

	..
	...............
	
	


2. Thống kê về chương trình đào tạo liên quan công nghệ mới, liên kết quốc tế và phục vụ cộng đồng
	TT
	Nội dung 
	Số lượng

	
	
	CTĐT
Thạc sĩ
	CTĐT
Tiến sĩ

	1
	Chương trình đào tạo liên quan trực tiếp đến công nghệ 4.0*
	
	

	2
	Chương trình đào tạo chủ yếu bằng tiếng nước ngoài do Trường cấp bằng.
	
	

	3
	Chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác hoặc/và Trường và đối tác đồng cấp bằng đang hoạt động.
	
	


*:  Các công nghệ 4.0 cơ bản, ví dụ như: Công nghệ số, Internet kết nối vạn vật, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Người máy, Công nghệ in 3D, Công nghệ nano, Công nghệ vật liệu và cảm biến, Năng lượng, Công nghệ sinh học và/hoặc tích hợp của các công nghệ trên; Kinh tế số, Công nghiệp sáng tạo, Công nghiệp văn hóa...
3. Thống kê danh sách các học phần đang giảng dạy theo ngành đào tạo
	TT
	Ngành
	Mã học phần
	Tên học phần

	I
	Đào tạo thạc sĩ
	
	

	1
	Ngành........
	
	

	..
	..................
	
	

	II
	Đào tạo tiến sĩ
	
	

	1
	Ngành........
	
	

	..
	..................
	
	


4. Thống kê thông tin về hoạt động liên kết đào tạo 
	TT
	Đơn vị
 liên kết
	Hình thức liên kết 
	Trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết
	Quy mô đào tạo tại đơn vị liên kết
	Điều kiện đảm bảo chất lượng của 
đơn vị liên kết

	I
	Trong nước

	1
	
	
	
	
	

	...
	..........
	.................
	............................
	.........................
	............................

	II
	Nước ngoài

	1
	
	
	
	
	

	...
	..........
	.................
	............................
	.........................
	............................



	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



1

